
Skills: Listening, Reading, Writing

Date: 2nd Aug 2023

Time: 8:30 - 10:00

No. Order No. D.O.B Class Student's signature

1 240553 Bùi Ngọc Khuê 16/07/2008 Tự nhiên 3

2 240554 Đỗ Minh Khuê 09/01/2008 Tự nhiên 3

3 240558 Vũ Ngọc Khuê 18/07/2008 Xã hội

4 240560 Đỗ Trung Kiên 09/06/2008 Tự nhiên 3

5 240579 Lê Bảo Lâm 11/04/2008 Tự nhiên 3

6 240584 Phạm Nguyễn Tùng Lâm 17/10/2008 Tự nhiên 3

7 240572 Nguyễn Hoàng Lan 01/07/2008 Xã hội

8 240594 Dương Thị Thùy Linh 05/07/2008 Xã hội

9 240609 Hoàng Thùy Linh 31/01/2008 Tự nhiên 3

10 240610 Lê Đậu Ngọc Linh 24/08/2008 Xã hội

11 240614 Lê Phạm Gia Linh 13/01/2008 Xã hội

12 240650 Phạm Hà Linh 08/12/2008 Tự nhiên 3

13 240653 Phạm Nhật Linh 25/01/2008 Xã hội

14 240658 Phạm Yến Linh 04/08/2008 Xã hội

15 240667 Trần Khánh Linh 28/07/2008 Tự nhiên 3

16 240680 Vũ Ngọc Linh 01/02/2008 Tự nhiên 3

17 240686 Phạm Mai Loan 20/11/2008 Tự nhiên 3

18 240699 Vũ Hải Long 22/01/2008 Xã hội

19 240707 Bùi Đông Mai 24/01/2008 Tự nhiên 3

20 240730 Đỗ Nhật Minh 19/10/2008 Xã hội

21 240728 Đồng Đức Minh 21/02/2008 Tự nhiên 3

22 240753 Nguyễn Thị Bình Minh 08/08/2008 Xã hội

23 240754 Nguyễn Thu Minh 11/01/2008 Tự nhiên 3

24 240763 Trần Bình Minh 27/11/2008 Tự nhiên 3

25 240765 Trần Đỗ Đức Minh 12/02/2008 Tự nhiên 3
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